
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 1

Phòng máy: PM 1

Giờ thi: 07g30-09g20

07/03/1986 TpHCMaaa6247 Nguyễn Tuấn Anh1

04/12/1990 TP. HCMaaa6248 Nguyễn Thị Kim Chi2

15/12/1992 Quảng Namaaa6249 Huỳnh Thị Hà3

05/05/1993 Thanh Hóaaaa6250 Hà Thị Hạnh4

24/08/1982 TP. HCMaaa6251 Nguyễn Thúy Hằng5

16/09/1990 Đăk Lăkaaa6252 Võ Thị Thu Hiền6

15/06/1984 TP. HCMaaa6253 Nguyễn Thị Lệ Hoa7

19/10/1974 Đà Nẵngaaa6254 Nguyễn Thị Kim Huyền8

12/05/1982 TP. HCMaaa6255 Bùi Thị Thanh Hương9

24/08/1997 Long Anaaa6256 Hồ Phương Khanh10

11/01/1994 Long Anaaa6257 Nguyễn Thị Trúc Lin11

02/12/1982 TP. HCMaaa6258 Kiều Thị Thùy Linh12

22/04/1993 Tây Ninhaaa6259 Nguyễn Thị Lộc13

05/12/1982 Nghệ Anaaa6260 Nguyễn Thị Lý14

16/05/1988 Nam Địnhaaa6261 Nguyễn Thị Mận15

14/08/1992 Hà Tĩnhaaa6262 Trần Thị Mến16

17/08/1996 TP.HCMaaa6263 Nguyễn Thị Khánh Ngọc17

04/09/1995 Vĩnh Longaaa6264 Trần Như Ngọc18

01/01/1989 TP. HCMaaa6265 Lê Thị Cẩm Nhung19

07/02/1983 Vĩnh Longaaa6266 Lê Thị Kiều Oanh20

24/10/1978 Long Anaaa6267 Nguyễn Thị Kim Oanh21

27/10/1982 TpHCMaaa6268 Huỳnh Thị Xuân Phương22

03/03/1995 TPHCMaaa6269 Nguyễn Thị Thanh Tâm23

21/08/1994 TP.HCMaaa6270 Nguyễn Thị Ngọc Thảo24

30/10/1993 TP. HCMaaa6271 Phạm Thi Thu Thảo25

29/07/1980 TP. HCMaaa6272 Huỳnh Thanh Thủy26

09/12/1983 TP. HCMaaa6273 Trần Thị Thu Thủy27

26/03/1986 Tây Ninhaaa6274 Tô Thị Minh Thức28

16/10/1996 TP.HCMaaa6275 Nguyễn Sương Thy29

Trang 1



10/07/1995 TP.HCMaaa6276 Nguyễn Bảo Thủy Tiên30

10/11/1993 TP. HCMaaa6277 Hoàng Thị Thùy Trang31

01/11/1987 Bình Địnhaaa6278 Lê Thị Huyền Trang32

09/01/1992 Phú Yênaaa6279 Võ Thị Tố Trâm33

31/03/1994 TP. HCMaaa6280 Lê Anh Tuấn34

25/10/1988 TP. HCMaaa6281 Hồ Thị Kim Xuyến35

Tổng số: 35
TM. Hội đồng thi

Ngày  14  tháng  12  năm  2017

Chủ tịch 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn

Trang 2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 1

Phòng máy: PM 2

Giờ thi: 07g30-09g20

27/02/1991 TPHCMaaa6282 Nguyễn Thị Ngọc Diễm1

06/08/1988 TPHCMaaa6283 Phạm Thị Phương Đài2

20/08/1988 Bến Treaaa6284 Nguyễn Thị Kim Giác3

24/02/1991 Long Anaaa6285 Nguyễn Lê Nguyên Hạ4

15/08/1985 TPHCMaaa6286 Huỳnh Thị Ngân Hà5

10/06/1991 Long Anaaa6287 Võ Thị Mỹ Hạnh6

04/07/1980 TP.HCMaaa6288 Nguyễn Thị Mỹ Hằng7

20/10/1990 Bình Địnhaaa6289 Đặng Thị Thu Hiền8

16/07/1980 TPHCMaaa6290 Phạm Thị Minh Hiếu9

16/06/1994 Hà Tĩnhaaa6291 Nguyễn Thị Hoa10

23/05/1995 TPHCMaaa6292 Nguyễn Thị Hồng Hoa11

07/11/1984 TPHCMaaa6293 Nguyễn Thị Nguyệt Minh12

19/05/1993 TPHCMaaa6294 Lê Thị Hồng Nga13

28/06/1993 Quảng Trịaaa6295 Võ Thị Nhàn14

28/10/1990 Quảng Bìnhaaa6296 Nguyễn Ánh Nhật15

01/01/1990 Long Anaaa6297 Nguyển Thị Ánh Nhựt16

22/01/1985 TPHCMaaa6298 Nguyễn Thị Hồng Phương17

26/11/1993 TPHCMaaa6299 Phạm Ngọc Sĩ18

03/12/1990 TPHCMaaa6300 Đặng Thị Thanh Tâm19

14/10/1986 TPHCMaaa6301 Huỳnh Thị Ngọc Thanh20

10/02/1991 Thanh Hóaaaa6302 Nguyễn Thị Thanh21

14/05/1984 TPHCMaaa6303 Nguyễn Thị Hồng Thắm22

14/06/1996 TP.HCMaaa6304 Phan Ngọc Thúy23

03/04/1968 Hưng Longaaa6305 Phan Thị Lệ Thủy24

03/06/1987 Bắc Giangaaa6306 Ngô Thị Thương25

04/02/1978 Quảng Trịaaa6307 Hồ Thị Minh Trang26

01/10/1992 Hà Tĩnhaaa6308 Nguyễn Thị Hoài Trang27

08/01/1990 TPHCMaaa6309 Phan Thị Thanh Trầm28

28/03/1980 TP.HCMaaa6310 Dương Thị Kim Tuyến29
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15/02/1986 Bình Chánhaaa6311 Trang Kim Vàng30

18/04/1987 TPHCMaaa6312 Nguyễn Thị Bích Vân31

19/07/1991 TPHCMaaa6313 Nguyễn Thị Cẩm Vân32

27/06/1985 Long Anaaa6314 Trần Thị Cẩm Vân33

18/06/1973 Gia Địnhaaa6315 Đặng Thị Kim Xuyến34

Tổng số: 34
TM. Hội đồng thi
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Chủ tịch 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 2

Phòng máy: PM 1

Giờ thi: 09g30-11g20

09/11/1985 Tp.HCMaaa6316 Trang Thị Ngọc Bích1

08/10/1996 Long Anaaa6317 Ngô Thị Hải An2

06/06/1987 TPHCMaaa6318 Nguyễn Thị Cúc3

01/04/1981 TPHCMaaa6319 Trần Thị Diệu4

20/03/1982 Thái Bìnhaaa6320 Trần Thị Đóa5

17/02/1994 TPHCMaaa6321 Nguyễn Ngọc Hà6

19/06/1980 Nghệ Anaaa6322 Lê Thị Hoa7

12/06/1993 Trà Vinhaaa6323 Võ Thị Hồng Hoa8

25/11/2012 Tp.HCMaaa6324 Tạ Thu Hoài9

12/09/1986 Đà nẵngaaa6325 Nguyễn Xuân Hòa10

06/11/1976 Ninh Bìnhaaa6326 Bùi Nguyên Lâm11

05/09/1990 Thanh Hoáaaa6327 Mai Thị Liễu12

06/11/1987 TPHCMaaa6328 Nguyễn Thị Bích Loan13

07/04/1983 Tp.HCMaaa6329 Trương Thị Kim Loan14

12/01/1985 Tp.HCMaaa6330 Vương Thị Ngọc Mi15

27/02/1994 Tp.HCMaaa6331 Trần Ngọc Ngân16

10/03/1979 Bến Treaaa6332 Hà Thị Trang Nhung17

18/06/1990 Tp.HCMaaa6333 Lưu Ngọc Huỳnh Như18

01/01/1968 TPHCMaaa6334 Lê Thị Mỹ Nương19

20/09/1986 TPHCMaaa6335 Nguyễn Thị Kiều Oanh20

05/06/1980 TPHCMaaa6336 Võ Thị Thu Phương21

02/10/1982 Tp.HCMaaa6337 Đinh Kim Phượng22

05/01/1982 TPHCMaaa6338 Phan Lê Phú Quí23

12/01/1970 TPHCMaaa6339 Võ Thị Rằng24

16/06/1997 Tp.HCMaaa6340 Đoàn Lan Thanh25

14/05/1980 Quảng Ngãiaaa6341 Võ Thị Thu Thảo26

14/10/1990 Tp.HCMaaa6342 Nguyễn Thị Hồng Thu27

26/10/1986 TPHCMaaa6343 Nguyễn Thị Thanh Thúy28

14/10/1993 TPHCMaaa6344 Nguyễn Kim Tiền29
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24/12/1981 Tp.HCMaaa6345 Quan Mỹ Trân30

08/09/1970 TPHCMaaa6346 Nguyễn Thị Vân31

02/08/1990 ĐakLakaaa6347 Nguyễn Hoàng Xuân32

04/02/1987 Tp.HCMaaa6348 Ngô Thị Thu Yến33

07/10/1988 TPHCMaaa6349 Nguyễn Hoàng Yến34

Tổng số: 34
TM. Hội đồng thi
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Chủ tịch 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 2

Phòng máy: PM 2

Giờ thi: 09g30-11g20

19/04/1985 TPHCMaaa6350 Lê Thị Mỹ Chi1

Thanh Hóaaaa6351 Trương Thị Diện2

15/04/1993 TPHCMaaa6352 Hồ Thái Mỹ Duyên3

06/06/1905aaa6353 Lê Thị Kim Duyên4

15/01/1976 Thái Bìnhaaa6354 Đỗ Ngọc Đương5

Phú Yênaaa6355 Dương Thiệu Hà6

28/04/1974 Long Anaaa6356 Phạm Thị Hồng Hạnh7

16/12/1992 Long Anaaa6357 Mai Thị Ngọc Hân8

19/08/1987 An Giangaaa6358 Nguyễn Hoàng Hận9

23/04/1992 TPHCMaaa6359 Lưu Thị Hiệp10

17/06/1991 TPHCMaaa6360 Thái Thị Thu Hương11

19/01/1973 TPHCMaaa6361 Trần Văn Kiều12

02/09/1976 Long Anaaa6362 Hồng Thanh Loan13

TpHCMaaa6363 Nguyễn Thị Hòa Long14

Đắk Lắkaaa6364 Phạm Thị Nam15

01/08/1990 Phú Yênaaa6365 Võ Thị Thanh Nga16

aaa6366 Trần Trọng Nghĩa17

TPHCMaaa6367 Bùi Thị Hồng Nhung18

27/02/1990 TPHCMaaa6368 Lê Thị Ngọc Nữ19

Long Anaaa6369 Phan Minh Tâm20

Thái Bìnhaaa6370 Bùi Ngọc Tân21

Trà Vinhaaa6371 Phạm Tấn Thanh22

20/02/1985 Quảng Namaaa6372 Nguyễn Thị Thanh Thiếp23

21/03/1991 TPHCMaaa6373 Võ Thị Thanh Thúy24

10/06/1989 TPHCMaaa6374 Nguyễn Thị Hoàng Tiên25

30/07/1974 TPHCMaaa6375 Nguyễn Thị Kim Trang26

07/04/1984 Nam Địnhaaa6376 Trần Văn Trãi27

25/10/1996 Vĩnh Longaaa6377 Lê Thị Tú Trinh28

17/12/1992 Tiền Giangaaa6378 Phạm Thị Kim Trúc29
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11/11/1973 TPHCMaaa6379 Dương Quang Anh Vũ30

Bến Treaaa6380 Nguyễn Thị Bích Xoan31

Tổng số: 31
TM. Hội đồng thi
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Chủ tịch 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 3

Phòng máy: PM 1

Giờ thi: 13g00-14g50

12/02/1987 Tp.HCMaaa6381 Lê Thị Ngọc Yến1

11/02/1976 Tp.HCMaaa6382 Nguyễn Thị Cẩm Hồng2

Tp.HCMaaa6383 Phạm Thị Mỹ Lệ3

01/03/1994 Tp.HCMaaa6384 Lê ngọc Lan Anh4

13/04/1993 Quảng Ngãiaaa6385 Nguyễn Thị Kim Chi5

Tp.HCMaaa6386 Nguyễn Thị Bích Hạnh6

Kiên Giangaaa6387 Vũ Thúy Hằng7

Đồng Thápaaa6388 Lương Văn Hậu8

Tp.HCMaaa6389 Phạm Thị Kim Hoa9

15/11/1979 TPHCMaaa6390 Nguyễn Thị Kim Hồng10

Tp.HCMaaa6391 Trương Vĩnh Ký11

05/04/1980 Hà Tĩnhaaa6392 Nguyễn Thị Khánh Linh12

18/05/1992 Long Anaaa6393 Nguyễn Lê Truyết Lực13

16/09/1993 Bến Treaaa6394 Phạm Văn Nghĩa14

05/09/1982 Long Anaaa6395 Hồ Ngọc Nhân15

Tp.HCMaaa6396 Võ Hồng Nhung16

12/01/1987 Tiền Giangaaa6397 Phan Thanh Phong17

09/12/1979 Tp.HCMaaa6398  Hoàng  Mai Phương18

05/12/1979 Sông béaaa6399 Nguyễn Thị Phượng19

04/04/1985 Tp.HCMaaa6400 Phạm Thị Hồng Quyên20

12/12/1988 Long Anaaa6401 Võ Hoàng Tân21

08/08/1978 Tp.HCMaaa6402 Võ Thị Trang Thảo22

Tp.HCMaaa6403 Võ Thị Ngọc Thu23

08/10/1980 Tp.HCMaaa6404 Lê Vũ Kim Thuận24

09/03/1965 Long Anaaa6405 Võ Thị Bích Thủy25

18/09/1988 Ninh Thuậnaaa6406 Nguyễn Văn Tiến26

Tp.HCMaaa6407 Nguyễn Hữu Trung27

09/05/1965 Tp.HCMaaa6408 Đỗ Anh Tuấn28

06/03/1967 Gia Địnhaaa6409 Nguyễn Thị Bạch Tuyết29
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11/11/1990 Nam Địnhaaa6410 Trần Thị Vân30

05/11/1985 Tp.HCMaaa6411 Hồ Khánh Vi31

Tp.HCMaaa6412 Trần Thị Hiền Vy32

01/06/1987 Tp.HCMaaa6413 Lê Hoàng Xuyên33

09/07/1982 TPHCMaaa6414 Trần Ngọc Xuyên34

Tổng số: 34
TM. Hội đồng thi
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC

Đợt thi:  17/12/2017

Ngày Sinh Nơi SinhSố Báo Danh Họ và TênSTT Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI TIN HỌC CƠ BẢN

Ngày thi: 17/12/2017

Mã ca: 3

Phòng máy: PM 2

Giờ thi: 13g00-14g50

Tp.HCMaaa6415 Đỗ Thị Kim Anh1

05/10/1989 Long Anaaa6416 Trần Thị Ngọc Bạch2

11/09/1983 Thanh Hóaaaa6417 Nguyễn Thị Thúy Bình3

18/03/1987 Kiên Giangaaa6418 Trịnh Thị Bé Chính4

Tp.HCMaaa6419 Nguyễn Thị Hồng Cúc5

01/01/1986 Quảng Ngãiaaa6420 Trần Quang Đích6

TPHCMaaa6421  Trần Thị Hồng Gấm7

10/03/1988 Thanh Hóaaaa6422 Lê Thị Hải8

01/03/1988 Ninh Bìnhaaa6423 Nguyễn Khắc Hiếu9

05/04/1990 Thanh Hóaaaa6424 Phạm Thị Hòa10

10/10/1984 Bình Thuậnaaa6425 Trần Thị Thanh Huệ11

TpHCMaaa6426 Nguyễn Thị Hương Huyền12

28/08/1990 Thừa Thiên Huếaaa6427 Đặng Thị Kỳ Hương13

12/05/1995 Long Anaaa6428 Nguyễn Trần Mộng Kha14

24/08/1986 Hải Phòngaaa6429 Nguyễn Văn Khải15

25/02/1980 TPHCMaaa6430 Lại Thị Mộng Kiều16

Tp.HCMaaa6431 Trần Thị Loan17

21/10/1988 Nam Địnhaaa6432 Nguyễn Thị Sao Mai18

Tp.HCMaaa6433 Châu Thị Phương Ngoan19

07/11/1992 Nam Địnhaaa6434 Bùi Thị Ngọc20

01/01/1990 Long Anaaa6435 Phạm Thị Ánh Nguyệt21

12/06/1993 Quảng Ninhaaa6436 Lục Sừu Nhung22

27/05/1991 Thừa Thiên Huếaaa6437 Võ Thị Tuyết Nhung23

26/02/1980 Đà Nẵngaaa6438 Trịnh Diệu Oanh24

18/09/1990 Long Anaaa6439 Trần Lê Khánh Phương25

02/10/1984 Thanh Hóaaaa6440 Nguyễn Đức Quang26

Long Anaaa6441 Phan Thị Mỹ Quyền27

TPHCMaaa6442 Lê Thị Kim Tạo28

04/11/1993 Long Anaaa6443 Võ Thị Hồng Thủy29

Trang 11



TPHCMaaa6444 Đào Thị Thanh Thúy30

TPHCMaaa6445  Nguyễn Thị Anh Thư31

Tp.HCMaaa6446 Huỳnh Thị Kim Thư32

21/10/1994 Long Anaaa6447 Thái Công Toãn33

TpHCMaaa6448 Nguyễn Thị Thuỳ Trang34

Tp HCMaaa6449 Phan Vũ Ngọc Viên35

Tổng số: 35
TM. Hội đồng thi
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